
STT Mã SV Họ & Tên Lớp
Điểm 

TBHT

Điểm 

RL

Xếp loại 

HB
Số Tiền Ghi chú

1 22211LH1420 Mã Thị Kim Liên CD22LH1 9.19 100 Xuất sắc 5.382.000   Đã có số tài khoản

2 22211NH0159 Nguyễn Đức Hà CD22NH1 9.15 100 Xuất sắc 4.554.000   Đã có số tài khoản

3 22211LH0170 Trương Thị Oanh Kiều CD22LH1 9.18 83 Giỏi 4.933.500   Đã có số tài khoản

4 22211LH3689 Vũ Thị Trúc Ngân CD22LH1 9.12 83 Giỏi 3.415.500   Đã có số tài khoản

5 23211NH3707 Nguyễn Thế Trọng CD23NH2 8.7 81 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

6 23211NH3378 Lữ Ý Nhi CD23NH2 8.63 91 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

7 23211KS2359 Trần Thị Kim Dung CD23KS1 8.61 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

8 23211NH3287 Nguyễn Thị Ngọc Sinh CD23NH2 8.58 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

9 23211KS3787 Phạm Thị Mai Phương CD23KS1 8.52 85 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

10 23211NH4441 Nguyễn Thị  Hồng Nhung CD23NH2 8.51 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

11 23211NH4691 Dương Thị Hoài Hên CD23NH2 8.49 87 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

12 24211LH3611 Huỳnh Thị Kim Xuyến CD24LH1 8.59 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

13 24211KS3277 Nguyễn Lê Thanh Ngọc CD24KS1 8.55 97 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

14 24211NH0291 Cao Nhật Minh CD24NH1 8.45 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

15 24211LH2113 Trương Phúc Hậu CD24LH1 8.41 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

16 24211NH2008 Nguyễn Thùy Kim Hân CD24NH1 8.24 96 Giỏi 4.554.000   Đã có số tài khoản

17 24211LH0926 Trần Đăng Động Lực CD24LH1 8.22 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

18 24211NH1886 Trần Thủy Tiên CD24NH1 8.1 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

19 24211KS0112 Võ Ngọc Vân Anh CD24KS1 8.04 100 Giỏi 5.313.000   Đã có số tài khoản

20 23511QN0055 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa CT23DN1 9 100 Xuất sắc 5.628.000   Đã có số tài khoản

21 23511QN0171 Trần Chi Linh CT23DN1 8.9 91 Giỏi 4.053.500   Đã có số tài khoản

22 24511QN0154 Vũ Thái Bảo Trân CT24DN1 8.6 100 Xuất sắc 5.159.000   Đã có số tài khoản

Danh sách có 22 sinh viên
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